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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Việt Nam là một quốc gia bao gồm nhiều dân tộc. Bên cạnh dân tộc Kinh còn 

có 53 dân tộc thiểu số khác sống rải rác trên mọi miền đất nước. Thành phần các dân 

tộc có khác nhau, nhưng đều chung nguồn gốc Bách Việt. Từ buổi đầu dựng nước 

đến nay, các dân tộc thiểu số đã có sự tham gia tích cực trong việc xây dựng và bảo 

vệ đất nước, xây dựng những truyền thống lịch sử, văn hóa của đại gia đình các dân 

tộc Việt Nam.  

Văn học dân gian các dân tộc thiểu số có những thành tựu độc đáo với những 

sắc thái riêng biệt. Diện mạo của nền văn học dân gian Việt Nam sẽ được nhìn nhận 

đầy đủ, chính xác hơn trên mối quan hệ tổng thể văn học dân gian các dân tộc. Văn 

học dân gian dân tộc Kinh và dân tộc thiểu số có mối quan hệ gắn bó, mật thiết, có sự 

giao lưu và chuyển hóa lẫn nhau đến mức có những trường hợp không thể tách rời. 

Việc nghiên cứu văn học dân gian các dân tộc thiểu số là rất cần thiết. Do đó, văn 

kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 

VIII đã nêu rõ: “coi trọng và bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống và phát 

triển những giá trị mới về văn hóa, văn học nghệ thuật của các dân tộc thiểu số là 

nhiệm vụ vô cùng cấp bách” [40]. 

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Mai Châu - Hòa Bình, nơi được coi là cửa 

ngõ lên miền Tây Bắc của đất nước, cũng là một trong những khu vực cư trú tập 

trung của đồng bào dân tộc Thái ở Việt Nam, tôi đã sớm được tiếp xúc với một nền 

văn hóa Thái phong phú và rất đậm bản sắc riêng. Đó là các lễ hội như Xên Bản, xên 

mường; là các phong tục tập tập quán như tết cơm mới, ma chay, cưới xin... Đồng 

thời tôi cũng được tiếp xúc với những tác phẩm văn học dân gian của dân tộc Thái 

qua lời kể, các điệu khắp của các ông mo, các già bản, các chàng trai cô gái Thái, tôi 

nhận thấy rằng dân tộc Thái ở huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình có một kho tàng văn 

học dân gian khá phong phú về số lượng văn bản và thể loại, khá sâu sắc về nội dung 

ý nghĩa. Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu để giúp cho việc sưu tầm, nghiên 

cứu và sử dụng kho tàng ấy một cách hiệu quả. Chính vì vậy, hiện tại việc thực hiện 

nội dung Ngữ văn địa phương ở các trường Trung học cơ sở trong huyện rất khó khăn 

do thiếu tư liệu và cơ sở để biên soạn các tiết dạy.   
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Từ những lí do trên, tôi chọn: "Văn học dân gian dân tộc Thái ở Mai Châu" 

làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. Mong rằng qua công trình này, tôi sẽ 

góp được một phần công sức bé nhỏ vào việc giới thiệu, gìn giữ, bảo tồn và quảng bá 

cho nền văn học dân gian của dân tộc Thái huyện Mai Châu; đồng thời tạo thêm một 

cơ sở, một nguồn tư liệu về văn học dân gian để giúp các giáo viên Ngữ văn ở huyện 

Mai Châu có thể thực hiện các tiết dạy Ngữ văn địa phương một cách thuận lợi hơn.  

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa đặc thù riêng, những giá trị văn hóa 

đậm bản sắc đó đã tạo thành nền văn hóa thống nhất và đa dạng của đại gia đình 54 

dân tộc Việt Nam. Nghiên cứu văn học dân gian dân tộc Thái ở huyện Mai Châu, tỉnh 

Hòa Bình là nhằm giữ gìn và phát huy các giá tri văn hóa của cộng đồng các dân tộc 

Việt Nam; đồng thời ứng dụng vào các công việc có giá trị thiết thực ở địa phương. 

Từ trước đến nay, tuy chưa có những công trình nghiên cứu chuyên sâu về văn học 

song nền văn hóa dân tộc Thái nói chung và văn học dân tộc Thái ở huyện Mai Châu, 

Hòa Bình nói riêng đã được một số tác giả đề câp̣ đến, cụ thể như sau: 

Năm 1977, giáo sư Đặng Nghiêm Vạn công bố cuốn "Tư liệu về lịch sử và xã 

hội dân tộc Thái" do Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành. Trong công trình này có 

phần nói về người Thái Mai Châu, Hoà Bình với tư liệu là cuốn gia phả của dòng họ 

Hà Công (Xóm Chiềng Hạ, xã Mai Hạ, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) được các thế 

hệ của dòng họ này ghi chép liên tục từ ngày đến mở đất sinh cư (khoảng cuối thế kỷ 

XIII, đầu thế kỷ XIV) và dừng lại vào Cách mạng tháng 8 năm 1945. 

Năm 1978, cuốn “Các dân tộc ít người ở Việt Nam” đã giới thiệu khá chi tiết 

về đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của các dân tôc̣, trong đó có dân tộc Thái ở Việt 

Nam, đây là cơ sở quan troṇg cho việc tìm hiểu về nguồn gốc và các đặc điểm cơ bản 

của dân tộc Thái. 

Cuốn “Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam” (trước Cách mạng tháng 8 năm 

1945) của tác giả Phan Đăng Nhật được Nhà xuất bản Văn hóa ấn hành năm 1981 là 

công trình chủ yếu nghiên cứu về văn học dân gian các dân tộc thiểu số ở nước ta, 

trong đó có phần quan trọng về văn học dân gian dân tộc Thái.  

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, trước xu thế hội nhập văn hóa giữa các dân 

tộc, các nhà nghiên cứu trẻ đã có nhiều công trình tìm hiểu chi tiết hơn về nền văn 
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hóa Thái nói chung và nền văn học dân tộc Thái nói riêng. Như chúng ta đã biết, dân 

tộc Thái cư trú nhiều ở vùng Tây Bắc và một số tỉnh khác như Thanh Hóa, Nghệ 

An... Mặc dù có địa bàn cư trú rộng nhưng những đặc điểm cơ bản về lối sống, về văn 

hóa là khá đồng nhất. Tác giả Nguyễn Văn Phượng - Giảng viên Khoa Triết & Chủ 

nghĩa xã hội khoa học có bài viết đăng trên trang web của trường chính trị tỉnh Nghệ 

An “Tiếp cận những khía cạnh cơ bản văn hoá dân tộc Thái từ góc độ triết học”. Về 

văn hóa vật chất, ông khẳng định: Không gian cư trú là các bản làng ven các nguồn 

nước; bản Thái không lấy vườn tược, đồi nương và đường đi lối lại để quy định vị trí 

mà lấy thế đất làm điểm trung tâm cho việc khai mở.  

Về kiến trúc, người Thái chủ yếu là ở trong nhà sàn, loại nhà được kiến thiết 

bằng những chất liệu từ thiên nhiên, gần gũi với nơi họ sinh sống. Về trang phục, người 

Thái có truyền thống dệt vải lâu đời. Giới nam của dân tộc Thái mang trang phục rất 

đơn giản, ít giữ bản sắc. Đặc biệt, ngày nay với sự thâm nhập của người Kinh, thì nam 

giới Thái đã mang trang phục như miền xuôi. Phụ nữ xính trang sức đã làm tăng thêm 

nét duyên dáng và tươi đẹp của họ. Việc mặc váy đã tôn lên được thân hình mảnh dẻ, 

điệu đà của họ, nhân lên phong cách Á Đông của người phụ nữ Việt Nam. 

Về lĩnh vực văn hóa tinh thần của dân tộc Thái, tác giả Nguyễn Văn Phượng 

cho rằng tín ngưỡng dân gian của người Thái là biểu hiện nhận thức, tâm lý, tình cảm 

của họ về các hiện tượng xung quanh tự nhiên và xã hội. Trong quan niệm về vũ trụ, 

người Thái chia vũ trụ làm ba phần: Thứ nhất là Mường Phạ - mường của các vị 

Then; thứ hai là Mường Lùm (Mường người); thứ ba là Mường Boọc Đai (Mường 

trong lòng đất). Với người Thái xưa coi đấng siêu nhiên, toàn năng là "Phi". "Phi" 

bao gồm linh hồn người sống (Phi vẳn); linh hồn người chết (Phi hương); tổ sư nghề 

mo (Phi ôn, Phi một); các loại ma quỷ trong tự nhiên (Phi Pu, Phi Pả). Người Thái có 

quan niệm duy linh về con người. Họ cho rằng, con cái được sinh ra là quà ban 

thưởng của trời đất cho họ. Mỗi đứa trẻ sinh ra được gửi gắm rất nhiều hi vọng.  

Tác giả Nguyễn Văn Phượng cũng cho rằng đời sống tinh thần của dân tộc 

Thái là vô cùng phong phú với rất nhiều nghi lễ như lễ hội Xên Mường, lễ hội Xăng 

Khan, tết cơm mới, nghi lễ tang ma, nghi lễ cưới xin… Đặc biệt Người Thái có vốn 

văn nghệ dân gian rất phong phú và đặc sắc, đó là cả kho tàng văn hóa của một tộc 

người có lịch sử hàng ngàn năm sinh tụ ổn định trên một địa bàn tương đối rộng. Đó 
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là chưa kể dọc đường hành trình của họ, họ đã từng gặp gỡ tiếp xúc các cư dân Việt-

Mường, những cư dân Môn- Khơme, cư dân Lào... làm cho vốn văn nghệ dân gian 

Thái mang thêm nhiều màu sắc của nhiều dân tộc.  

Trên trang web “Biên phòng Việt Nam” số ra ngày 24/4/2013 có bài viết 

“Những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái” có những nhận định tương tự “Dân 

tộc Thái có trên một triệu người sinh sống tập trung chủ yếu tại các tỉnh Lai Châu, 

Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Nghệ An, Thanh Hóa và sinh sống rải rác ở 

một số tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên do di cư. Dân tộc Thái còn có những 

tên gọi khác là Táy và có các nhóm Táy Đăm, Táy Khao, Táy Mười, Táy Thanh, 

Hàng Tổng, Pu Thay, Thổ Đà Bắc. Tiếng Thái thuộc hệ ngôn ngữ Tày - Thái. Trải 

qua các cuộc thiên di trong lịch sử, dân tộc Thái có mặt ở Việt Nam từ hàng trăm năm 

trước, họ có nhiều kinh nghiệm đắp phai, đào mương, dựng cọn, bắc máng lấy nước 

làm ruộng. Bản mường Thái thường định cư gần nguồn nước, mỗi bản có từ vài chục 

đến hơn trăm nóc nhà kề bên nhau. Người Thái có quan niệm đa thần và giữ tục cúng 

tổ tiên. Do đời sống gắn liền với sản xuất nông nghiệp nên có tục lấy nước đêm giao 

thừa, lễ hội đón tiếng sấm năm mới và một số lễ hội cầu mùa khác. Đối với người 

chết, họ quan niệm là tiếp tục “sống” ở thế giới bên kia vì vậy đám ma là lễ tiễn 

người chết về với “mường trời”. Người Thái có nhiều họ, mỗi họ có những qui định 

kiêng kỵ khác nhau, chẳng hạn: họ Lò kiêng không ăn thịt chim Táng Lò, họ Quàng 

kiêng con hổ… Về văn học nghệ thuật, do người Thái có chữ viết riêng nên kho tàng 

văn học dân gian như truyền thuyết, ca dao, truyện thơ, văn học, dân ca… và một số 

luật lệ còn được lưu giữ và truyền lại khá nguyên vẹn qua các bản ghi chép trên giấy 

bản hoặc trên lá cây. Đồng bào Thái rất thích ca hát, đặc biệt là khắp. Khắp là lối 

ngâm thơ hoặc hát theo lời thơ, có thể đệm đàn và múa. Nhiều điệu múa như múa 

xòe, múa sạp, múa quạt rất độc đáo đã được trình diễn trên sân khấu trong và ngoài 

nước, hấp dẫn đông đảo khán giả. Vào dịp lễ hội, hạn khuống và ném còn là hai trò 

chơi mang nét đặc trưng văn hóa nổi tiếng của người Thái. 

Tác giả Nguyễn Văn Hòa có công trình nghiên cứu “Dân ca Thái vùng Tây 

Bắc Việt Nam” công trình đã được Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin xuất bản năm 

2011. Công trình đã sưu tầm, nghiên cứu, tổng hợp và đưa ra nhiều nhận định có giá 

trị về thể loại dân ca Thái vùng Tây Bắc, trong đó có dân ca Thái Hòa Bình. 


